
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC THÁNG 1 - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP A2  

Tên giáo viên: Dương Thị Điệp- Trần Thị Thu Thủy  

Thời gian/hoạt 

động 

Tuần 1 

Từ 01/01 đến 

05/01 

Tuần 2 

Từ 08/01 đến 

12/01 

Tuần 3 

Từ 15/01 đến 

19/01 

Tuần 4 

Từ 22/01 đến 

26/01 

Tuần 5 

Từ 29/01 đến 

02/02 

Mục tiêu 

thực hiện 

Đón trẻ, thể dục 

sáng 

* Đón trẻ : 

- Cô đón trẻ vào lớp, quan tâm đến sức khỏe của trẻ, nhắc trẻ chào ông bà bố mẹ. Trẻ 

chào cô và tự cất đồ dùng cá nhân của trẻ. Trẻ về các góc chơi theo ý thích 

- Quan sát, nhắc nhở trẻ chào hỏi lễ phép; thực hiện đúng cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe, nếp ăn - ngủ - vệ sinh của trẻ. 

* Chào cờ sáng thứ 2 đầu tuần (MT18)  
 

* Khởi động : 

- Đi theo vòng tròn, đi kiễng gót, đi bằng gót chân, đi nghiêng bàn chân, chạy nhanh, 

chậm sau đó về 5 hàng. 

* Trọng động: + Hô hấp : Hai tay đưa lên cao sang 2 bên. 

+ Tay: Tay đưa ra trước, lên cao + Chân: Đưa từng chân ra sau co gối. 

 

+ Bụng: Nghiêng người sang phải, trái + Bật: Bật chụm tách. 

* Hồi tĩnh: 

+ Tập bài Việt Nam ơi ( T2,4,6) 

+ Tập bài Such a happy day ( T3,5)  
 

MT18 

Trò chuyện 

Bé chăm sóc và 

bảo vệ cây xanh: 

- Chúng ta phải 

làm gì để chăm 

sóc cây xanh? 

- Chúng ta phải 

Trò chuyện một 

số loại hoa bé 

thich 

+ Cô cho trẻ đọc 

bài thơ "hoa kết 

trai" 

Trò chuyện về 

một số loại rau, 

củ, quả 

+ Con hãy kể tên 

các loại rau, củ, 

quả mà con biết? 

Trò chuyện về 

cây xanh và môi 

trường sống: 

+ Cây có ích lợi 

như thế nào với 

con người, vật 

* Thông điệp: 

Các phong tục 

- Trò chuyện với 

trẻ về phong tục 

tập quán 

+ Cho trẻ xem 

MT21, 

MT91 



làm gì để bảo vệ 

cây xanh? 

+ Để có nhiều 

cây xanh nhiều 

bóng mát thì 

chúng mình phải 

làm gì? 

- Cô giáo dục trẻ: 

Không ngắt hoa 

bẻ cành. Đồng 

thời phải trồng 

và chăm sóc cho 

các loại cây luôn 

xanh tốt. (MT21)  

+ Hãy kể tên 

những loại hoa 

mà con thich? 

+ Hoa đó có đặc 

điểm gì? 

+ Thuộc nhóm 

hoa cánh gì? 

+ Chúng có mùi 

thơm như thế 

nào? 

+ Để có nhiều 

loại hoa đẹp thì 

chúng mình phải 

làm gì? 

- Cô giáo dục trẻ: 

Không ngắt hoa 

bẻ cành. Đồng 

thời phải trồng 

và chăm sóc cho 

các loại hoa luôn 

xanh tốt.  

+ Đặc điểm rau, 

củ, quả đó? Ăn 

có vị gì? 

+ Tại sao chúng 

ta phải ăn rau, 

củ, quả ? Chúng 

có tác dụng gì? 

+ Trước khi ăn 

quả chúng ta 

phải làm gì?  

nuôi và môi 

trường sống? 

+ Con hãy kể tên 

cây ăn quả? Cây 

lấy gỗ? 

+ Kể tên cây 

cảnh con biết? 

+ Cây nào dùng 

để làm thuốc? 

+ Không có cây 

xanh trên mặt đất 

sẽ như thế nào? 

(MT91)  

hình ảnh, video 

về các phong tục 

tập quán ở Việt 

Nam 

+ Trò chuyện để 

trẻ biết ích lợi 

của các phong 

tục đó đối với 

cuộc sống của 

con người.  

Hoạt động học 

T2 

Âm nhạc 

DH : Em yêu cây 

xanh  

NH : Lý cây 

xanh  

TC : Tai Ai tinh  

Văn học 

Thơ : Hoa cúc 

vàng  

Âm nhạc 

DH : Bầu và bí  

NH :Vườn rau 

của ba 

TC : AI nhanh 

nhất  

Văn học 

Truyện : Ngôi 

nhà trong rừng 

(MT61)  

Âm nhạc 

DH: Ngày tết 

quê em 

NH: Mùa xuân 

ơi 

TC: Nghe nhạc 

đoán tên bài hát  

MT98, 

MT27, 

MT61, 

MT38, 

MT107 

T3 
Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá Khám phá 



Bé Chăm sóc và 

bảo vệ cây xanh  

Một số loài hoa 

bé thích  

Phân nhóm các 

loại rau củ , quả 

(MT27)  

Cây xanh và môi 

trường sống  

Các phong tục 

ngày tết  

T4 

Vận động 

Đi trên ghế thể 

dục mang vật 

trên đầu , chạy 

tiếp sức  

Làm quen chữ viết 

LQCC h, k  

Vận động 

Chuyền bắt bóng 

qua đầu qua chân  

TC : Mèo đuổi 

chuột  

Làm quen chữ viết 

Trò chơi chữ cái 

h,k  

Vận động 

Đi đập bắt bóng 

nảy 4-5 lần liên 

tiếp 

TC: Hái quả  

T5 

Hoạt động tạo 

hình 

Tạo hình từ lá 

cây ( đề tài ) 

(MT98)  

Hoạt động tạo 

hình 

Cắt dán hoa  

Hoạt động tạo 

hình 

Vẽ vườn cây ăn 

quả  

Hoạt động tạo 

hình 

Nặn quả mà bé 

thích  

Hoạt động tạo 

hình 

Vé tranh lọ hoa 

(MT107)  

T6 

Làm quen với toán 

Dạy trẻ nhận biết 

chữ số 9, số 

lượng và số thứ 

tự trong phạm vi 

bằng nhiều cách 

khác nhau  

Làm quen với toán 

Tách nhóm có 9 

đối tượng thành 

2 phần bằng  

Làm quen với toán 

So sánh 3 nhóm 

đối tượng trong 

phạm vi 9  

Làm quen với toán 

Hoàn thiện 

QTSX và sáng 

tạo QTSX theo ý 

thích (MT38)  

Làm quen với toán 

Dạy trẻ các ngày 

trong tuần  

Hoạt động ngoài 

trời 

* Quan sát: 

- Quan sát thời 

tiết. 

- Giao lưu tập 

thể với lớp A1 

- Quan sát hoa 

bưởi. 

- Quan sát hoa 

* Quan sát: 

- Quan sát con 

sâu rau 

- Giao lưu tập 

thể với lớp A3 

- Quan sát vườn 

rau muống. 

- Quan sát vườn 

Quan sát: 

- Quan sát vườn 

cây bưởi 

- Quan sát cây 

xoài, cây khế. 

- Quan sát giàn 

bầu, su su. 

- Quan sát vườn 

uan sát: 

- Quan sát cây 

mít 

- Giao lưu tập 

thể với lớp 

A1,A3 

- Quan sát cây 

xoài 

* Quan sát: 

- Chậu hoa cúc 

- Cây hoa trạng 

nguyên 

- Giao lưu tập 

thể: 

Các trò chơi vận 

động với lớp A1 

 



hồng. 

- Quan sát hoa 

cải cúc 

 

* Trò chơi VĐ : 

- Hoa nào lá ấy. 

- Mèo đuổi 

chuột. 

- Bắt chước, tạo 

dáng. 

- Mèo và chim sẻ 

 

* Chơi tự chọn 

- Chơi với lá cây, 

đất nặn... 

- Chơi tự chọn 

vòng, bóng, giấy. 

- Chơi với sỏi, 

cát, lá khô. 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời.  

rau lang . 

- Quan sát vườn 

rau cải cúc. 

 

* Trò chơi VĐ : 

- Đua ngựa 

- Quả nào cây đó 

- Kéo co. 

- Bịt mắt bắt dê. 

 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

đất nặn... 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

- Chơi với sỏi, 

cát, lá khô 

- Làm con mèo, 

con nghé ọ từ lá 

chuối, lá mít.  

rau cải cúc. 

- Quan sát vườn 

rau dền, rau su 

hào. 

 

* Trò chơi VĐ : 

- Chuyển hoa. 

- Thi gắn hoa. 

- Gieo hạt 

- Thi đi nhanh. 

 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

- Chơi với giấy, 

màu nước. 

- Chơi với sỏi, 

cát, lá khô. 

- Chơi tự chọn 

với vòng, bóng, 

giấy  

- Quan sát cây 

cau 

- Quan sát cây 

bưởi. 

 

* Trò chơi VĐ : 

- Chuyển quả. 

- Thi gắn quả. 

- Cây nào hoa 

nấy 

- Ném còn. 

 

* Chơi tự chọn: 

- Chơi với lá cây, 

đất nặn... 

- Chơi với sỏi, 

cát. 

- Chơi với đồ 

chơi ngoài trời. 

- Chơi vật 

nổi,chìm.  

- Cây hoa đào 

- Cho trẻ dạo 

quanh vườn hoa 

sân trường 

* TCVĐ: 

- Kéo co 

- Dung dăng 

dung dẻ 

- rồng rắn lên 

mây 

- Mèo đuổi chuột 

* Chơi tự do: 

- Phấn vẽ hoa, 

vòng, lá, ĐCNT 

- Chơi với cát sỏi 

và nước, ĐCNT 

- Vẽ phấn, in 

hoa, chơi với 

ĐCNT 

- Chơi với lá cây, 

hạt gấc  

Hoạt động chơi 

góc 

Góc trọng tâm: Công viên cây xanh ( T1, T2); Xây dựng nông trại, (T3); 

* Góc phân vai: Gia đình, bán hàng,bác sĩ thú y. 

- Trẻ biết bộc lộ cảm xúc bằng lời nói, cử chỉ, nét mặt theo vai chơi của mình. Biết an ủi, 

chia vui với người thân và bạn trong vai chơi  
 

* Góc xây dựng: Xây dựng nông trại, Xây dựng công viên Thủ Lệ , Công viên cây xanh 

; . 

Trẻ biết phối hợp cùng nhau chơi, biết sẵn sàng giúp đỡ khi bạn gặp khó khăn .  
 

MT22 



* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ tranh, cắt dán về các con vật, cây , 

- Làm một số con vật từ nguyên liệu phế thải: hộp sữa chua, đĩa giấy, lá cây…. 

- Làm một số dụng cụ âm nhạc từ vỏ chai lavi, vỏ hộp sữa. 

- Hát các bài hát về động vật, cây, hoa , quả .  
 

* Góc nghệ thuật: 

- Vẽ tranh, cắt dán về các con vật, cây , 

- Làm một số con vật từ nguyên liệu phế thải: hộp sữa chua, đĩa giấy, lá cây…. 

- Làm một số dụng cụ âm nhạc từ vỏ chai lavi, vỏ hộp sữa. 

- Hát các bài hát về động vật, cây, hoa , quả .  
 

* Góc học tập: 

- Tập đếm, nhận biết nhóm có 9 đối tượng; In, tô, đồ chữ số 9, tập viết chữ số 9 bằng 

bảng, phấn. 

- Tạo nhóm, ôn số lượng trong phạm vi 9. Chia 9 đối tượng thành 2 phần. 

- Chơi trò chơi câu cá, tập viết số. 

- Làm bài tập trong góc toán.  
 

* Góc văn học- chữ viết: 

- Xem tranh ảnh, truyện, thơ về các loại cây, loại quả. Có ý thức giữ gìn và bảo vệ sách 

- Kể chuyện theo tranh: Sự tích bánh trưng bánh dày.Trẻ hiểu chữ viết có thể đọc và 

thay cho lời nói 

- Trẻ tìm khoanh tròn chữ l,m,n đã học trong các bài thơ. 

- Sao chép, tô, in các chữ cái rỗng l,m,n Trò chơi xếp các chữ cái l,m,n bằng hạt na. 

- Trò chơi vòng quay kỳ diệu .  
 

* Góc kỹ năng thưc hành cuộc sống: 

- Trẻ rèn kỹ năng gấp, cài khuy áo, cài áo, tháo lắp đai da, buộc dây giày.  
 

* Góc khám phá: 



- Tìm hiểu các loại quả, gieo hạt quan sát sự phát triển của hạt cải. 

- Quan sát thí nghiệm” Nắp cốc có những giọt nước do cốc bốc hơi  
 

* Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây : tước cây, lau lá, sới đất, nhặt lá khô. (MT22)  
 

Hoạt động ăn, 

ngủ, vệ sinh 

- Dạy trẻ biết một bữa ăn hợp lý đủ 4 nhóm chất. Biết ích lợi của việc ăn uống đầy đủ và 

hợp lý đối với sức khoẻ con người: Cần ăn uống đủ chất để có sức khoẻ tốt. Kể tên một 

số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày 

- Giáo dục trẻ biết ăn uống , chăm tập thể thao để có cơ thể khỏe mạnh. 

- Cho trẻ nghe nhạc êm dịu khi ngủ dậy; vận động nhẹ nhàng; trẻ chơi trò chơi: Nu na 

nu nống, chi chi chành chành …Trẻ biết giữ gìn quần áo, đầu tóc gọn gàng với trẻ tóc 

ngắn trẻ biết tự chải đầu, cặp tóc. 

- Giúp trẻ biết tự rửa tay bằng xà phòng (rửa đúng quy trình). Biết tự rửa tay trước khi 

ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn.  

- Dạy trẻ có kỹ năng tự đánh răng, rửa mặt sạch sẽ không có mùi xà phòng. 

- Dạy trẻ biết mặc áo đúng cách, hai tà không lệch nhau, biết tự cài và cởi được hết các 

cúc áo.  

- Tập luyện kĩ năng: đánh răng, lau mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Thực hành đi vệ sinh đúng nơi quy định, sử dụng đồ dùng vệ sinh đúng cách.  
 

 

Hoạt động chiều 

Văn học : Thơ 

“Hoa đồng hồ” 

- Trò chơi với cc 

b,d,đ 

- Ôn kỹ năng rửa 

tay xà phòng, kỹ 

năng chải răng. 

- Trò chơi chữ 

cái luyện phát 

âm 

- Dạy hát : Màu 

hoa 

+ NH : Các loài 

hoa 

+ TC: Những 

quả bóng vui 

nhộn 

- Rèn kỹ năng 

gấp quần áo, tất 

- GDTC : Bật xa 

: Truyện sự tích 

cây rau lang 

- Rèn kỹ năng tự 

cài, cởi cúc, xâu 

giày, cài quai 

dép, kéo khóa 

- LQCC: Tập tô 

chữ cái h,k 

- Làm bài tập 

toán 

- Âm nhạc: Dạy 

hát “Trồng cây” 

+ NH : Lý cây 

xanh 

+ TC: Tai ai tinh 

- Rèn kỹ năng 

thái, gọt dưa 

chuột. 

- Thể dục: Đi 

trên ván dốc 

- Văn học: 

Truyện: Sự tích 

bánh trưng, bánh 

dày 

- Hướng dẫn kỹ 

năng tự buộc tóc, 

tết tóc. 

- LQCC: Làm 

quen với cc l.m,n 

- Nhận dạng các 

 



- Rèn kỹ năng 

cắt dán hoa. 

- Làm bài trong 

vở làm quen với 

toán 

- Lao động vệ 

sinh.  

50cm , ném xa 

bằng 1 tay 

- Ôn so sánh 3 

nhóm ĐT trong 

phạm vi 9  

- Lao động vệ 

sinh. 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan  

+ TCVĐ: 

Chuyền bóng 

qua chân 

- Lao động vệ 

sinh. 

- Biểu diễn văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan  

chữ trong bảng 

chữ cái tiếng việt 

- Lao động vệ 

sinh cuối tuần  

Chủ đề - Sự kiện  
Bé chăm sóc và 

bảo vệ cây xanh  

Một số loại hoa bé 

thích  

Phân nhóm các 

loại, rau, củ, quả  

Cây xanh và môi 

trường sống  

Các phong tục 

ngày têt   

Đánh giá KQ thực 

hiện 
sự sáng tạo của mình. 

Ban giám hiệu Khối trưởng Giáo viên 

 

20/03/2024 

Đã ký số 

 

20/03/2024 

Đã ký số 

 

20/03/2024 

Đã ký số 

 


